
ĐỀ CƯƠNG  

BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2013/NĐ-CP CỦA 

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI 

CỦA THUỐC LÁ 

 

 

Yêu cầu báo cáo: Kỳ báo cáo từ khi Nghị định có hiệu lực (15.9.2013) đến nay 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

1. Công tác chỉ đạo điều hành, chỉ đạo triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch triển khai thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay 

- Kết quả đạt được: 

+ Việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định (ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày tháng ban 

hành của văn bản); 

+ Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị định (ghi rõ tên, 

số ký hiệu, ngày tháng ban hành, nội dung của văn bản); 

+ Việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo, 

đôn đốc, báo cáo khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của vướng mắc, bất cập (ghi rõ tên, số 

ký hiệu, ngày tháng ban hành, nội dung của văn bản, nếu có thể xin gửi kèm theo). 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay 

- Kết quả đạt được: 

+ Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định; 

+ Các hình thức tuyên truyền, phổ biến tập huấn, hướng dẫn triển khai Nghị định; 

+ Phạm vi, đối tượng tuyên truyền phổ biến; 

+ Kết quả của các đợt tuyên truyền, phổ biến. 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

3. Về công tác kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm pháp luật  

- Kết quả đạt được: 

+ Số lượng các đợt kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến thuốc lá; nội dung kiểm tra, 

thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra, số vụ việc vi phạm 

+ Kết quả của các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm; 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

4. Về các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Nghị định 
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- Việc phân công tổ chức, nhân lực, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện 

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP. 

- Khó khăn, vướng mắc, bất cập 

5. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, bất cập 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai Nghị định 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Điều kiện bảo đảm thi hành: tổ chức, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất 

II. Kết quả triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

1. Kết quả triển khai các quy định về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại địa phương 

1.1. Về kết quả hoạt động cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá 

- Báo cáo kết quả, tình hình hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá ở địa 

phương  

- Đánh giá chung về nhu cầu, năng lực đáp ứng của hoạt động cai nghiện, tư vấn cai 

nghiện ở địa phương 

- Nhận xét ưu điểm, hiệu quả và kết quả đạt được 

- Đánh giá khó khăn vướng mắc, bất cập và nguyên nhân 

(Đề nghị cung cấp số liệu theo Bảng 2) 

1.2 Đánh giá về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tư vấn cai nghiện 

- Việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá 

- Việc tổ chức, bố trí, phân công khoa, phòng, đơn vị thực hiện hoạt động tư vấn cai 

nghiện thuốc lá; Việc bố trí nhân lực tham gia: số lượng, trình độ chuyên môn 

- Việc xây dựng, áp dụng quy trình, hướng dẫn về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc 

lá, thuốc, sản phẩm và trang thiết bị phục vụ hoạt động cai nghiện 

- Việc cung ứng, in ấn, cấp phát tài liệu phục vụ hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện 

thuốc lá, tài liệu truyền thông 

- Việc đào tạo, tập huấn cho người làm công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá, tài liệu 

truyền thông 

- Chế độ phụ cấp cho người làm công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá 

- Việc quản lý thông tin, dữ liệu về tư vấn cai nghiện 

* Đánh giá ưu điểm và kết quả đạt được 

* Khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân 
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3. Kết quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá có nơi dành 

riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá  

3.1 Đối với phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa, khu vực cách ly 

của sân bay (nếu có): 

- Tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành 

riêng cho người hút thuốc lá bao gồm: Phương tiện giao thông là tàu hỏa. 

- Việc bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại tàu hỏa: diện tích, vị trí, việc đáp 

ứng điều kiện quy định.  

- Đánh giá việc tuân thủ của chủ phương tiện, nhân viên, hành khách 

 (Đề nghị cung cấp số liệu theo Bảng 3, Bảng 4) 

3.2 Đối với các loại hình cơ sở là khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng 

và cơ sở lưu trú du lịch khác, karaoke 

- Tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành 

riêng cho người hút thuốc lá bao gồm: Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, nhà nghỉ, khu nghỉ 

dưỡng, karaoke … 

- Số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc/ Tổng số cơ sở (Nếu không 

có số liệu thống kê có thể đánh giá sơ bộ tỷ lệ, số lượng bình quân)  

- Đánh giá việc đáp ứng điều kiện quy định về nơi dành riêng của các loại cơ sở  

- Đánh giá việc tuân thủ của cơ sở, nhân viên, khách 

- Đề xuất địa điểm chuyển thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và dự 

báo tác động của việc chuyển địa điểm đối với các đối tượng chịu sự tác động. 

(Đề nghị cung cấp số liệu theo Bảng 5, Bảng 6) 

3.3 Đánh giá chung kết quả, tình hình thực hiện: 

- Đánh giá việc tuân thủ quy định về cấm hút thuốc lá trong nhà và việc bố trí nơi dành 

riêng cho người hút thuốc của từng loại hình cơ sở;  

- Đánh giá khả năng, mức độ đáp ứng của cơ sở để bố trí nơi dành riêng; 

- Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định của nơi dành riêng; 

- Đánh giá hiệu quả của việc bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc của từng loại 

hình cơ sở; 

- Đánh giá việc tuân thủ của người dân khi đến cơ sở có nơi dành riêng, mức độ sử dụng 

nơi dành riêng. 

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
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- Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập. 

IV. Đề xuất, kiến nghị: 
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Phụ lục 

Bảng 2: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động tư vấn cai nghiện, cai nghiện 

Năm Tư vấn cai nghiện Cai nghiện 

số lượt/ ca tư vấn 

trực tiếp 

Tư vấn gián tiếp Tổng số ca Số ca thành công 

2013     

2014     

…     

 

 

Bảng 3: Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc thông qua 

hoạt động kiểm tra  

 

Loại hình cơ sở 

 

Cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc 

Có bố trí (trong 

nhà, ngoài trời) 

Không bố trí Có quy định cấm hút 

thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà 

Phương tiện giao thông là tàu 

hỏa 

   

 

Bảng 4: Bảng kê đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho người hút 

thuốc thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng) 

 

Loại hình cơ sở  

 

Tổng 

số 

Có phòng 

riêng 

Hệ thống 

thông khí 

tách biệt 

Có dụng 

cụ chứa 

mẩu, tàn 

Có biển 

chỉ dẫn 

Có thiết 

bị PCCC 

Phương tiện giao thông là 

tàu hỏa 

      

 

Bảng 5: Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc thông qua 

hoạt động kiểm tra 

Loại hình cơ sở 

(thống kê chung hoặc 

tách riêng từng loại hình) 

Số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc 

Có bố trí (trong 

nhà, ngoài trời) 

Không bố trí Có quy định cấm hút 

thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà 

Karaoke    

khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, 

khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú 

du lịch  
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Bảng 6: Bảng đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho người hút thuốc 

thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng) 

Loại hình cơ sở  

(thống kê chung hoặc 

tách riêng từng loại hình) 

Tổng 

số được 

kiểm 

tra 

Có 

phòng 

riêng 

Hệ thống 

thông khí 

tách biệt 

Có dụng 

cụ chứa 

mẩu, tàn 

Có biển 

chỉ dẫn 

Có thiết bị 

PCCC 

Karaoke       

khách sạn, nhà nghỉ, nhà 

khách, khu nghỉ dưỡng và 

cơ sở lưu trú du lịch  

      

 


